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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực đã đƣợc nghiên cứu từ những năm 

1857, khi nhà toán học Anh tên là Arthur Cayley dùng cây để xác định những 

dạng khác nhau của hợp chất hoá học. Từ đó cây đã đƣợc dùng để giải nhiều 

bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, ngƣời ta dùng cây để xây 

dựng các thuật toán rất có hiệu quả để tìm kiếm các phần tử trong một danh 

sách. Cây cũng đƣợc dùng để tạo ra các mã có hiệu quả để lƣu trữ và truyền 

dữ liệu. Dùng cây có thể mô hình các thủ tục mà để thi hành nó cần dùng một 

dãy các quyết định. Cây cũng dùng để xây dựng các mạng máy tính với chi 

phí rẻ nhất cho các đƣờng điện thoại nối các máy phân tán do có thể tìm đƣợc 

cây bao trùm ngắn nhất giữa các nút mạng. 

 Lý thuyết đồ thị không những có nhiều ứng dụng trong thực tế mà còn 

là công cụ đắc lực cho ngành công nghệ thông tin. Nó giúp cho chúng ta mô 

tả một cách dễ dàng các bài toán phức tạp cụ thể, để từ đó ta có thể mã hoá 

các bài toán đó vào máy tính. Ngoài ra lý thuyết đồ thị đƣợc sử dụng để giải 

quyết các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

 Cùng với sự phát triển chung của nhân loại thì trong lĩnh vực thông tin 

cũng có những bƣớc phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc 

sống ngày nay. Các hệ thống thông tin truyền thống nhƣ thông tin vô tuyến, 

thông tin hữu tuyến ngày càng có những biến đổi cả về chất lẫn lƣợng. Nhu 

cầu thực tế yêu cầu hệ thống truyền dẫn thông tin có dung lƣợng lớn, tốc độ 

truyền dẫn cao. Đặt ra yêu cầu cho nhà cung cấp hệ thống thông tin cũng nói 

chung và các nhà cung cấp truyền hình nói riêng về vấn đề nâng cao chất 

lƣợng phục vụ, cũng nhƣ việc triển khai lắp đặt mới một hệ thống truyền hình 

cáp trong một khu vực nhỏ nhƣ cấp huyện hay trong một thành phố lớn.  
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Việc tính toán khảo sát một địa điểm mới để triển khai mới tránh lãng 

phí tài nguyên cáp truyền dẫn, lãng phí nhân công và tài chính của đơn vị 

cung cấp truyền hình cáp, cũng nhƣ lắp đặt các trạm truyền dẫn một cách hiệu 

quả. Đòi hỏi nhà cung cấp phải tính toán đƣờng đi cáp xuyên suốt từ trung 

tâm truyền dẫn đến các điểm sử dụng thuê bao một cách ngắn nhất, tích kiệm 

nhất để chánh lãng phí và đảm bảo tín hiệu truyền dẫn đƣợc ổn định. 

Nhận thấy sự khó khăn mất nhiều thời gian, công sức và tài chính để 

khảo sát địa điểm lựa chọn giải pháp lắp đặt hệ thống truyền hình cáp sao cho 

tối ƣu và tích kiệm nhất, đảm bảo tính khoa học vì vậy em đã  lựa chọn đề tài  

“Cây bao trùm ngắn nhất : Lý thuyết, thuật toán và ứng dụng”. để áp 

dụng vào thực tế khảo sát và triển khai mới hệ thống truyền hình cáp một 

cách tối ƣu nhất có thể.  

2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là các vấn  đề về Cây bao trùm 

ngắn nhất, thuật toán và các ứng dụng thực tiễn của nó.  

3. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu các kiến thức có liên quan, các cơ sở lý 

thuyết nhƣ: Lý thuyết về đồ thị và cây, cây bao trùm ngắn nhất, thuật toán và 

các ứng dụng của cây bao trùm ngắn nhất. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu những kiến thức tổng quan về cây bao trùm ngắn nhất. 

- Tìm hiều ba thuật toán liên quan đến cây bao trùm ngắn nhất Borůvka, 

thuật toán Kruskal, thuật toán Prim. 

- Thiết kế chƣơng trình ứng dụng vào thực tế giải bài toán thiết hệ thống 

truyền hình cáp. 
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5. Những nội dung nghiên cứu chính 

Bố cục của luận văn gồm phần mở đầu trình bày lý do chọn đề tài, đối 

tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Chƣơng một, Tìm hiểu và trình bày 

những lý thuyết cơ bản về khái niệm cây bao trùm: lịch sử ra đời và phát triển 

của của cây bao trùm, khái niệm cây, các định nghĩa, định lý, tính chất, ví dụ 

về cây bao trùm và cây bao trùm có trọng số bé nhất. Một số bài toán dẫn đến 

cây bao trùm. Chƣơng hai, Tìm hiều, giới thiệu ba thuật toán liên quan đến 

cây bao trùm ngắn nhất Borůvka, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim. Chƣơng 

3, Tìm hiểu lịch sử truyền hình cáp, sự phát triển của truyền hình cáp hiện 

nay. Mổ ta bài toán cây bao trùm ngắn nhất cho bài toán thiết kế cáp truyền 

hình. Thiết kế chƣơng trình, và kết quả thử nghiệm.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp đọc tài liệu 

- Phƣơng pháp quan sát 

- Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp lý thuyết. 

- Phƣơng pháp thực nghiệm. 
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CHƢƠNG I.  GIỚI THIỆU CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT 

1.1. GIỚI THIỆU 

 Một đồ thị liên thông và không có chu trình đƣợc gọi là cây. Cây đƣợc 

dùng từ năm 1857, khi nhà toán học Anh tên là Arthur Cayley dùng cây để 

xác định những dạng khác nhau của hợp chất hóa học. Từ đó cây đã đƣợc 

dùng để giải nhiều bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong tin học cây 

đƣợc dùng để tìm kiếm các phần tử trong danh sách hoặc bài toán xây dựng 

các mạng máy tính với chi phí rẻ với các máy phân tán.[1] 

1.1.1. Khái niệm về cây 

 Định nghĩa. 

  Cây là một đồ thị mà trong đó hai đỉnh bất kì đều đƣợc nối với nhau 

bằng đúng một đƣờng đi. [4] 

 

  

 Định lý 1. Nếu T là một cây có n đỉnh thì T có ít nhất hai đỉnh treo. 

Chứng minh: 

 Lấy một cạnh (a,b)  bất kỳ của cây T. Trong tập hợp các đƣờng đi chứa 

cạnh (a,b), ta lấy đƣờng đi từ u đến v dài nhất. Vì T là một cây nếu u ≠ v. u và v 

phải là hai đỉnh treo vì nếu một đỉnh, u chẳng hạn, không phải là đỉnh treo thì u 

phải là đầu mút của một cạnh (u,x), với x là đỉnh không thuộc đƣờng đi từ u 

đến v. Do đó, đƣờng đi sơ cấp từ x đến v, chứa cạnh (a,b), dài hơn đƣờng đi từ 

a 

b 
 e 

c 

b 

d a 
e 

a b d 

c 

f g 

Hình 1. 1 Sơ đồ hình cây 


